      ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM 		    Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
   Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
HỌC PHẦN:  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
   HỌC KỲ: I 	–  NĂM HỌC:  2014 – 2015
   LỚP: 14CĐ 	–  NGÀY THI: ____/_____/201____
                                               Thời gian thi : 90 phút
                                  (Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)

I. Lý thuyết (6 điểm)
Anh, chị trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?
1. Bản chất của nhà nước quyết định chức năng của nhà nước.
2. Pháp luật là công cụ duy nhất để nhà nước quản lý xã hội.
3. Lỗi là yếu tố duy nhất để xác định 1 hành vi vi phạm Pháp luật.
4. Do gặp bão lớn thuyền trưởng đã vứt hàng hóa xuống  biển để cứu tàu. Trường hợp trên gọi là “sự kiện bất ngờ”.
5. Cá nhân có quyền sở hữu tài sản nên cá nhân có quyền định đoạt tài sản đó.
6. Tòa án Việt Nam hiện nay có 2 cấp xét xử.
 II. Bài tập (4 điểm)
1. Trong giờ giảng bài của giảng viên. Sinh viên A nghe điện thoại, giảng viên yêu cầu Sinh viên A tắt điện thoại và viết kiểm điểm vì vi phạm vào quy định của nhà trường không được sử dụng điện thoại trong giờ học. Sinh viên A không những không viết kiểm điểm mà còn có những hành vi và lời nói  xúc phạm đến danh dự Thầy giáo trước lớp. Bực tức quá Thầy  giáo yêu cầu Sinh viên A ra khỏi lớp. Bằng kiến thức đã học Anh, chị hãy phân tích các dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật của Sinh viên A? Hành vi này có xem là vi phạm pháp luật hay không? Tại sao? Trong trường hợp này Sinh viên A phải chịu trách nhiệm pháp lý gì? Vì sao?
------------------------------
- HẾT -
Ghi chú: Cán bộ coi thi tuyệt đối không được giải thích gì thêm.
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       Lương Xuân Chỉnh		       Nguyễn Thị Mai	         Bùi Thành Dũng 

Đáp án
I. Lý thuyết (6 điểm)
1. Câu 1: Đúng (0.5 điểm) vì chức năng của Nhà nước là những phương hướng hoạt động cơ bản của Nhà nước thể hiện bản chất của Nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà nước trong các giai đoạn cụ thể như kinh tế, chính trị, xã hội…còn bản chất của Nhà nước là nói lên tổng thể những mặt, những mối liên hệ, những thuộc tính tất nhiên, tương đối ổn định bên trong của Nhà nước, quy định  sự tồn tại và phát triển của Nhà nước (0.5 điểm). 
2. Câu 2: Sai (0.5 điểm) vì vì ngoài pháp luật Nhà nước còn sử dụng các qui phạm xã hội khác để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và quản lý xã hội như: đạo đức, phong tục tập quán (0.5 điểm).
3. Câu 3: Sai (0.5 điểm) vì để xác định 1 hành vi vi phạm pháp luật cần phải hội đủ 4 yếu tố: dấu hiệu hành vi, trái Pháp luật, lỗi và năng lực trách nhiệm Pháp lý. Nêu khái niệm lỗi là gì (0.5 điểm).
4. Câu 4: Sai (0.5 điểm) vì trường hợp trên gọi là “tình thế cấp thiết”. Nêu khái niệm của tình thế cấp thiết (0.5 điểm).
5. Câu 5: Sai (0.5 điểm) vì cá nhân chỉ được quyền định đoạt tài sản khi tài sản đó là tài sản của cá nhân (0.5 điểm).
6. Câu 6: Đúng (0.5 điểm) tòa án Việt Nam hiện nay thực hiện chế độ 2 cấp xét xử đó là cấp sơ thẩm (cấp thứ nhất) và cấp phúc thẩm (cấp thứ hai) (0.5 điểm).
II. Bài tập (4 điểm)
1. Hành vi của Sinh viên A đã  được xác định qua lời nói xúc phạm đến danh dự và uy tín
 của người khác trước tập thể đây được xem là hành vi hành động đã được xác lập (0.5 điểm)
2. Hành vi trên của Sinh viên A có dấu hiệu trái pháp luật. Tuy nhiên còn xét  đến tính hậu quả của Thầy  giáo xảy ra (0.5 điểm)
3. Hành vi của  Sinh viên A đã cấu thành yếu  tố  lỗi đó là lỗi trực tiếp (0.5 điểm)
4. Sinh viên A là chủ thể hoàn toàn có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý (0.5 điểm)
+ Hành vi trên chưa được xem là vi phạm Pháp luật vì hậu quả xảy ra cho Thầy giáo chưa có. Yếu tố trái Pháp luật chưa hình thành. (1 điểm)
+ Trong trường hợp này Học sinh A phải chịu trách nhiệm Pháp lý là trách nhiệm kỷ luật nêu khái niệm trách nhiệm kỷ luật (1 điểm)


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  12 tháng 01  năm 2015
Giảng viên  ra đề thi




   Bùi Thành Dũng

      ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM 		    Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
  Bậc đào tạo:  Cao đẳng
HỌC PHẦN:  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
   HỌC KỲ: I 	–  NĂM HỌC:  2014 – 2015
   LỚP: 14CĐ 	–  NGÀY THI: ____/_____/201____
                                          Thời gian thi : 90 phút
                                  (Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)

I. Lý thuyết (7 điểm)
Anh , chị trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?
1. Theo Học thuyết của Chủ nghĩa Mác-Lênin nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp nó tồn tại vĩnh cửu và bất biến.
2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành phố là văn bản quy phạm Pháp luật.
3. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản áp dụng pháp luật.
4. Người thực hiện hành vi giết người là hành vi vi phạm pháp luật. 
5. Bất cứ hành vi nào gây ra nguy hiểm cho xã hội đều được xem là tội phạm
6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được gọi là tài sản.
7. Người lao động có thể ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau với nhiều người  sử dụng lao động khác nhau.
II Bài tập (3 điểm)
1. Ông Nguyễn Văn A khi còn sống có 1 tài sản riêng là 1 căn nhà. Ông A có làm di chúc để lại 1/2 căn nhà cho người vợ và sau đó Ông A đã mất. Bằng kiến thức đã học anh, chị cho biết cách chia phần di sản còn lại của Ông A (1/2 căn nhà còn lại) như thế nào. Biết rằng Ông A có 1 vợ, 2 con ruột, 1 mẹ vợ, 1 cháu. 
------------------------------
- HẾT -
Ghi chú: Cán bộ coi thi tuyệt đối không được giải thích  gì thêm.
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Đáp án
I. Lý thuyết: (7 điểm)
1.  Câu số 1: Sai (0.5 điểm) vì nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó mất đi. Như vậy  không có kiểu nhà nước nào tồn tại vĩnh viễn cả. (0.5 điểm)
2. Câu số 2: Sai (0.5 điểm) vì đây là văn  bản áp dụng Pháp luật còn gọi là văn bản cá biệt áp dụng cho 1 chủ thể và chỉ áp dụng 1 lần. (0.5 điểm)
3. Câu số 3: Sai (0.5 điểm) vì văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định. Trong đó có các quy tắc xử sự chung, được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Còn văn bản áp dụng pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định. Trong đó  để giải quyết 1 vấn đề cá biệt, 1 đối tượng cá biệt và chỉ được áp dụng 1 lần. (0.5 điểm)
4. Câu số 4: Sai (0.5 điểm) vì hành vi vi phạm pháp luật  thì phải hội đủ 4 dấu hiệu đó là dấu hiệu hành vi, tính trái pháp luật, tính có lỗi, năng lực trách nhiệm pháp lý. (0.5 điểm)
5. Câu số 5: Sai (0.5 điểm) vì nếu hành vi gây nguy hiểm cho xã hội không có lỗi, không có quy định trong BLHS Việt Nam thì không phải là tội phạm. Để được xem là tội phạm phải thỏa mãn 4 đặc điểm: tính nguy hiểm cho Xã hội, tính trái pháp luật hình sự, tính có lỗi, tính chịu hình phạt. (0.5 điểm)
6. Câu số 6 : Đúng (0.5 điểm) vì theo điều 163/BLDS/2005 quy định Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. (0.5 điểm)
7. Câu số 7 : Đúng (0.5 điểm) vì theo điều 21/BLLĐ/2012 quy định : “Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.” (0.5 điểm)
II. Bài tập (3 điểm)
1. Vì Ông A mất không để lại di chúc nên phải chia phần di sản của Ông A theo Pháp luật (0.5 điểm) 
2. Phần di sản của Ông A (1/2 căn nhà còn lại) chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ,  2 đứa con ruột. (1 điểm)
3. Mẹ vợ không được nhận thừa kế vì không có nằm trong danh sách 3 hàng thừa kế theo Pháp luật. (0.5 điểm)
4. Cháu không được nhận vì cháu là hàng thừa kế thứ 2 (0.5 điểm)
5. Vì hàng thừa kế thứ 2 chỉ được nhận di sản của người chết để lại khi hàng thừa thừa kế thứ 1  không còn. (0.5 điểm)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  12 tháng 01 năm 2015
Giảng viên  ra đề thi




   Bùi Thành Dũng
